
Địa chỉ Phƣờng Quận

1 Phạm Thị Mỹ Linh 1/12 Huỳnh Lan Khanh 2 Tân Bình Hộ khó khăn               1   

2 Bùi Thị Phương 1/15 Huỳnh Lan Khanh 2 Tân Bình Hộ khó khăn               1   

3 Nguyễn Thi Thu Dung 1/2 Huỳnh Lan Khanh 2 Tân Bình Hộ khó khăn               1   

4 Phan Tiến Đức 1/3 Phạm Cự Lượng 2 Tân Bình Hộ khó khăn               1   

5 Đỗ Thị Kim Cúc 1/31 Huỳnh Lan Khanh 2 Tân Bình Hộ khó khăn               1   

6 Nguyễn Hoàng Sang 1/37 Huỳnh Lan Khanh 2 Tân Bình Hộ khó khăn               1   

7 Trần Anh Khôi 2/10 Phạm Cự Lượng 2 Tân Bình Hộ khó khăn               1   

8 Lê Thị Hồng Diễm 2/14 Phạm Cự Lượng 2 Tân Bình Hộ khó khăn               1   

9 Tạ Thị Ngọc Bích 4/9 Phạm Cự lượng 2 Tân Bình Hộ khó khăn               1   

10 Lê Thị Thanh Tâm 54/9 Phổ Quang 2 Tân Bình Hộ khó khăn               1   

11 Lê Quốc Dũng 154/59/6 Phạm Văn Hai 3 Tân Bình Hộ khó khăn               1   

12 Nguyễn Bá Nam Hòa 154/59/20 Phạm Văn Hai 3 Tân Bình Hộ khó khăn               1   

13 Phạm Quốc Toản 154/59/10 Phạm Văn Hai, 3 Tân Bình Hộ khó khăn               1   

14 Trần Văn Việt 71/83 Nguyễn Bặc 3 Tân Bình Hộ khó khăn               1   

15 Phạm Vũ Hoàng 154/73 Phạm Văn Hai 3 Tân Bình Hộ khó khăn               1   

16 Đặng Hoài Bảo 154/61 Phạm Văn Hai 3 Tân Bình Hộ khó khăn               1   

17 Phạm Ngọc Anh 71/142/3 Nguyễn Bặc 3 Tân Bình Hộ khó khăn               1   

18 Trần Nguyễn Xuân Thảo 71/146 Nguyễn Bặc 3 Tân Bình Hộ khó khăn               1   

19 Hoàng T T Nga 71/142/7 Nguyễn Bặc 3 Tân Bình Hộ khó khăn               1   

20 Trần Bá Pháp 639/12 Phạm Văn Hai 3 Tân Bình Hộ khó khăn               1   

21 Nguyễn Thị Cúc 71/142/11 Nguyễn Bặc 3 Tân Bình Hộ khó khăn               1   

22 Nguyễn Chí Hùng 71/65/9 Nguyễn Bặc 3 Tân Bình Hộ khó khăn               1   

23 Nguyễn Vũ Thái Hiền 218/43/25 Bùi Thị Xuân 3 Tân Bình Hộ khó khăn               1   

24 Trần Thiên Hoàng 218/39/2 Bùi Thị Xuân 3 Tân Bình Hộ khó khăn               1   

25 Nguyễn Thị Thùy Trâm 218/39/10 Bùi Thị Xuân 3 Tân Bình Hộ khó khăn               1   

26 Bùi Liên Hạ 218/39/11 Bùi Thị Xuân 3 Tân Bình Hộ khó khăn               1   

27 Lê Trịnh Hoài Tâm 50/7 Hiệp Nhất 4 Tân Bình Hộ khó khăn               1   

28 Huỳnh Ngọc Ánh 50/1 Hiệp Nhất 4 Tân Bình Hộ khó khăn               1   

29 Nguyễn Thị Loan 70/4 Hiệp Nhất 4 Tân Bình Hộ khó khăn               1   

30 Ngô Tảo 43/7 Hiệp Nhất 4 Tân Bình Hộ khó khăn               1   

31 Nguyễn Thị Sồi 60/11 Hiệp Nhất 4 Tân Bình Hộ khó khăn               1   

32 Thạch Thị Thúy 94/6 Hiệp Nhất 4 Tân Bình Hộ khó khăn               1   
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33 Huỳnh Phi Điệp 21/32B Tự Lập 4 Tân Bình Hộ khó khăn               1   

34 Phùng Giang Quang 21/26 Tự Lập 4 Tân Bình Hộ khó khăn               1   

35 Nguyễn Minh Tâm 437/19 H.Văn Thụ 4 Tân Bình Hộ khó khăn               1   

36 Võ Văn Hiệp 437/9 Hoàng Văn Thụ 4 Tân Bình Hộ khó khăn               1   

37 Dương Thanh Trúc 437/11 Hoàng Văn Thụ 4 Tân Bình Hộ khó khăn               1   

38 Huỳnh Kim Ngân 437/13 Hoàng Văn Thụ 4 Tân Bình Hộ khó khăn               1   

39 Nguyễn Phượng Hằng 66/1 Bùi Thị Xuân 5 Tân Bình Hộ khó khăn               1   

40 Vũ Uyên Nhi 66/3 Bùi Thị Xuân 5 Tân Bình Hộ khó khăn               1   

41 Hoàng Thị Thành 66/4 Bùi Thị Xuân 5 Tân Bình Hộ khó khăn               1   

42 Nguyễn Quốc Thái 66/5 Bùi Thị Xuân 5 Tân Bình Hộ khó khăn               1   

43 Phạm Thị Thu Hồng 66/6 Bùi Thị Xuân 5 Tân Bình Hộ khó khăn               1   

44 Hà Cẩm Hương 66/8 Bùi Thị Xuân 5 Tân Bình Hộ khó khăn               1   

45 Lê Bá Nam 163/37 Hoàng Sa, Tổ 2, KP1 5 Tân Bình Hộ khó khăn               1   

46 Hoàng Đức Lê Tuấn 1165/45 Hoàng Sa tổ 2 kp1 5 Tân Bình Hộ khó khăn               1   

47 Đặng Văn Thụy 63/21 Bùi Thị Xuân, Tổ 2, KP 1 5 Tân Bình Hộ khó khăn               1   

48 Tạ Vĩnh Minh Thuận 63/22 Bùi Thị Xuân, Tổ 2, KP 1 5 Tân Bình Hộ khó khăn               1   

49 Phạm Quốc Danh 63/23 Bùi Thị Xuân, Tổ 2, KP 1 5 Tân Bình Hộ khó khăn               1   

50 Hồ Ngọc Linh Trân 1165/69 Hoàng Sa 5 Tân Bình Hộ khó khăn               1   

51 Lê Hoàng Quân 1237/21 Hoàng Sa 5 Tân Bình Hộ khó khăn               1   

52 Cao Trí Thông 98/94/37 Thăng Long 5 Tân Bình Hộ khó khăn               1   

53 Nguyễn Ngọc Cúc 1235/2 Hoàng Sa 5 Tân Bình Hộ khó khăn               1   

54 Phạm Thụy Bảo Vy 766/92/27 CMT8 5 Tân Bình Hộ khó khăn               1   

55 Huỳnh  Ngọc  Dũng 270B/58/22/5 Lý Thường Kiệt 6 Tân Bình Hộ khó khăn               1   

56 Đoàn  Thị  Ngọc  Bích 270B/59/22/5 Lý Thường Kiệt 6 Tân Bình Hộ khó khăn               1   

57
Huỳnh  Thị  Thanh  

Sương
270B/59/22/5 Lý Thường Kiệt 6 Tân Bình Hộ khó khăn               1   

58 Nguyễn  Thị  Thu  Yến 270B/6/22/5 Lý Thường Kiệt 6 Tân Bình Hộ khó khăn               1   

59 Nguyễn  Thị  Tính 270B/64/22/5 Lý Thường Kiệt 6 Tân Bình Hộ khó khăn               1   

60 Huỳnh  Kim  Tuyến 270B/66/22/5 Lý Thường Kiệt 6 Tân Bình Hộ khó khăn               1   

61 Lương  Thị  Thủy 270B/9B/22/5 Lý Thường Kiệt 6 Tân Bình Hộ khó khăn               1   

62 Nguyễn  Thị  Ngọc  Thanh270B/9B/22/5 Lý Thường Kiệt 6 Tân Bình Hộ khó khăn               1   

63 Nguyễn Văn Tuân 270B/13/22/5 LTK 6 Tân Bình Hộ khó khăn               1   

64 Phan Thế Minh 270B/13/22/5 LTK 6 Tân Bình Hộ khó khăn               1   

65 Phạm Minh Lên 270B/13/22/5 LTK 6 Tân Bình Hộ khó khăn               1   

66 Võ Thị Bảy 270B/13/22/5 LTK 6 Tân Bình Hộ khó khăn               1   

67 Trần Tấn Thành 270B/27/22/5 LTK 6 Tân Bình Hộ khó khăn               1   

68 Huỳnh Thị Mai 270B/27/22/5 LTK 6 Tân Bình Hộ khó khăn               1   

69 Đỗ Văn Dũng 270B/60/22/5 Lý Thường Kiệt 6 Tân Bình Hộ khó khăn               1   

70 Bùi Minh Tuấn 270B/5/22/5  Lý Thường Kiệt 6 Tân Bình Hộ khó khăn               1   

71 Đặng Mỹ Linh 1010/19 Lạc Long Quân 8 Tân Bình Hộ khó khăn               1   

72 Nguyễn Thu Phương 1010/21 Lạc Long Quân 8 Tân Bình Hộ khó khăn               1   



73 Phạm Thị Trâm 958/85 Lạc Long Quân 8 Tân Bình Hộ khó khăn               1   

74 Trần Văn Tự 958/106 Lạc Long Quân 8 Tân Bình Hộ khó khăn               1   

75 Đỗ Lệ Thu Trang 958/96 Lạc Long Quân 8 Tân Bình Hộ khó khăn               1   

76 Ngô Hữu Vũ 958/87/2D Lạc Long Quân 8 Tân Bình Hộ khó khăn               1   

77 Ngô Thái Minh Đức 958/87/16 Lạc Long Quân 8 Tân Bình Hộ khó khăn               1   

78 Trần Văn Mỹ 958/87/2 Lạc Long Quân 8 Tân Bình Hộ khó khăn               1   

79 Phạm Sĩ Tuấn 958/87/2D Lạc Long Quân 8 Tân Bình Hộ khó khăn               1   

80 Phạm Ngọc Quỳnh Anh 958/87/13 Lạc Long Quân 8 Tân Bình Hộ khó khăn               1   

81 Nguyễn Thanh Tâm 958/91 Lạc Long Quân 8 Tân Bình Hộ khó khăn               1   

82 Phạm Trường Khải 958/85 Lạc Long Quân 8 Tân Bình Hộ khó khăn               1   

83 Lê Tấn Thịnh 752/53 Lạc Long Quân 9 Tân Bình Hộ khó khăn               1   

84 Văn Nữ Linh San 752/62 Lạc Long Quân 9 Tân Bình Hộ khó khăn               1   

85 Mẫn Thị Nhiên 752/38/20 Lạc Long Quân 9 Tân Bình Hộ khó khăn               1   

86 Thạch Nam 752/38/24B Lạc Long Quân 9 Tân Bình Hộ khó khăn               1   

87 Nguyên Tuấn Anh 752/57 Lạc Long Quân 9 Tân Bình Hộ khó khăn               1   

88 Phan Minh Trung 752/53 Lạc Long Quân 9 Tân Bình Hộ khó khăn               1   

89 Đinh Tố Uyên 752/38/14 Lạc Long Quân 9 Tân Bình Hộ khó khăn               1   

90 Ngô Thị Bích Duyệt 752/53 Lạc Long Quân 9 Tân Bình Hộ khó khăn               1   

91 Nguyễn Văn Hai 65/5 Phan Sào Nam 11 Tân Bình Hộ khó khăn               1   

92 Huỳnh Hoa 65/3 Phan Sào Nam 11 Tân Bình Hộ khó khăn               1   

93 Võ Thiện Thoại 65/1 Phan Sào Nam 11 Tân Bình Hộ khó khăn               1   

94 Lương Thị Tha 65/20 Phan Sào Nam 11 Tân Bình Hộ khó khăn               1   

95 Hồ Doãn Bình 88/56 Phan Sào Nam 11 Tân Bình Hộ khó khăn               1   

96 Võ Thị Hạnh 88/54 Phan Sào Nam 11 Tân Bình Hộ khó khăn               1   

97 Nguyễn Mỹ Linh 88/52 Phan Sào Nam 11 Tân Bình Hộ khó khăn               1   

98 Vũ Thị Lụa 88/2/17 Phan Sào Nam 11 Tân Bình Hộ khó khăn               1   

99 Nguyễn Quang Minh 88/50 Phan Sào Nam 11 Tân Bình Hộ khó khăn               1   

100 Huỳnh Văn Thông 88/48 Phan Sào Nam 11 Tân Bình Hộ khó khăn               1   

101 Lê Thị Hồng Phúc 85/16 Lê Lai 12 Tân Bình Hộ khó khăn               1   

102 Phạm Ngọc Kính 85/13 Lê Lai 12 Tân Bình Hộ khó khăn               1   

103 Bạch Thị Hoàng Oanh 2 Lê Lai 12 Tân Bình Hộ khó khăn               1   

104 Trần Thị Mi Mi 20/7 Trung Lang 12 Tân Bình Hộ khó khăn               1   

105 Phạm Thị Son 20/5 Trung Lang 12 Tân Bình Hộ khó khăn               1   

106 Nguyễn Thị Tuyết Mai 10/4 Lê Lai 12 Tân Bình Hộ khó khăn               1   

107 Hà Thị Thu Hằng 44/9 Trung Lang 12 Tân Bình Hộ khó khăn               1   

108 Trần Thị Bích Thiện 41 Hà Bá Tường 12 Tân Bình Hộ khó khăn               1   

109 Nguyễn Thị Thu Thủy 39 Lê Lai 12 Tân Bình Hộ khó khăn               1   

110 Nguyễn Trần Duy Linh 12 Trần Mai Ninh 12 Tân Bình Hộ khó khăn               1   

111 Hồ Phạm Thanh Đạm 371/4 Trường Chinh 14 Tân Bình Hộ khó khăn               1   

112 Phạm Quốc Hoàng 371/40 Trường Chinh 14 Tân Bình Hộ khó khăn               1   



113 Nguyễn Huyền 371/40/1D Trường Chinh 14 Tân Bình Hộ khó khăn               1   

114 Nguyễn Thị Hằng 371/40/1G Trường Chinh 14 Tân Bình Hộ khó khăn               1   

115 Nguyễn Thị Liên 371/40/2 Trường Chinh 14 Tân Bình Hộ khó khăn               1   

116 Nguyễn Thị Nga 371/40/7 Trường Chinh 14 Tân Bình Hộ khó khăn               1   

117 Nguyễn Hoàng Cường 371/44/2c Trường Chinh 14 Tân Bình Hộ khó khăn               1   

118 Hoàng Thị Nam Hà 371/44/4A Trường Trinh 14 Tân Bình Hộ khó khăn               1   

          118   TỔNG CỘNG


